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1.1. Ma trận đề kiểm tra lại 

Ghi chú:  I – Năng lực điều chỉnh hành vi  

II – Năng lực phát triển bản thân  

III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH

TT 

Nội dung 

Năng lực và mức độ đánh giá    Tổng   Tỉ lệ %   

TN nhiều lựa chọn TN đúng – sai  Tự luận        

 Biết  Hiểu  VD  Biết  Hiểu  VD  Biết  Hiểu  VD Biết  Hiểu  VD    

1 Chủ đề 7. Hệ thống 

chính trị nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

I. C1,2,3 

III. C4,5,6 

II. 

C13,14, 

III. 

C17,18 

 III.C2a,

b 

I.C2c,

d 

II.C1

a 

 

 IIIC1

b 

6+1/2 4 2+1 60 

2 Chủ đề 8. Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

II. C7,8,9 

III. 

C10,11,12 

I. 

C16,15 

 

III. 

C19,20 

 

 II. 

C1a,b 

III.C1

c,d 

 III.C2    6 4+1/2 4 40 

Tổng số câu  
12 4 4  4 4 ½  1    

 

Tổng số điểm  
3,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3.0 3.0 10 

Tỉ lệ %  50 20 30 40 30 30 100 



 

TT Chủ đề Yêu cầu cần đạt Mức độ 

Số câu Đánh giá năng lực 

TN nhiều 

lựa chọn 

TN đúng 

– sai 
TL 

Tên 

NL 
Chỉ báo 

1 

Chủ đề 7. 

Hệ thống 

chính trị 

nước Cộng 

hòa xã hội 

chủ nghĩa 

Việt Nam 

- Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ. 
Biết I.C1,2,3   NL I 

Nhận thức và điều chỉnh 

hành vi theo chuẩn mực pháp 

luật. 

- Đối chiếu hoạt động thực tiễn với nội dung 

đã học. 
Hiểu II.C13 

III.C2a,

b 
 

NL II 

NL III 

Phát triển hiểu biết về tổ 

chức chính trị. 

Tìm hiểu được các hoạt động 

KT – XH. 

- Nêu được đặc điểm, chức năng, cơ cấu tổ chức 

của chính quyền địa phương. 
Biết III.C4,5, 6   NL III 

Biết được được các hoạt 

động KT – XH. 

- Hiểu trách nhiệm công dân trong xây dựng 

chính quyền. 
Hiểu 

II.C14 

 
 II.C1a NL II 

Phát triển kiến thức thực tiễn 

cho bản thân. 

- Nhận xét, đánh giá các hành vi xâm phạm đến 

việc tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội 

tại địa phương. 

Vận dụng 
III.C17, 

18 
I.C2c,d III.C1b NL III 

Điều chỉnh hành vi phù hợp 

và tham gia hoạt động xã hội, 

kinh tế có trách nhiệm. 

2 

Chủ đề 9. 

Pháp luật 

nước Cộng 

hòa xã hội 

- Nhận biết được vai trò, đặc điểm của pháp luật 

trong đời sống. 
Biết II.C7,8,9   NL II 

Phát triển hiểu biết bản thân 

đối với xã hội. 

- Giải thích được mối quan hệ giữa pháp luật và 

các lĩnh vực trong xã hội. 
Hiểu II.C15 

II. 

C1a,b 
 NL II 

Phát triển hiểu biết bản thân 

đối với xã hội. 



chủ nghĩa 

Việt Nam 
Phân tích ảnh hưởng của pháp luật tới hành vi 

của cá nhân, tổ chức. 
Vận dụng  

III.C1c,

d 

I. 

C2 
 

Tham gia hoạt động kinh tế - 

xã hội. 

- Nhận biết được các loại hình văn bản pháp 

luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Nêu 

được khái niệm hệ thống pháp luật 

Biết 
III.C10, 

11,12 
  NL III 

Điều chỉnh hành vi cá nhân 

phù hợp với quy định pháp 

luật và tham gia tích cực vào 

các hoạt động kinh tế – xã hội 

nhằm bảo vệ và xây dựng 

Nhà nước. 

Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với văn 

bản hành chính thông thường. 
Hiểu II.C16   NL II 

Nhận thức được chuẩn mực 

hành vi 

- Vận dụng kiến thức để chọn loại văn bản phù 

hợp với từng tình huống thực tế (ví dụ: khiếu 

nại, ban hành chính sách...). 

Vận dụng 
III.C19, 

20 
  NLIII 

Áp dụng kiến thức pháp luật 

để tham gia và giải quyết các 

tình huống trong đời sống xã 

hội. 

Tổng số câu  20 8 2   

Tổng số điểm  5,0 2,0 3,0   

Tỉ lệ %  50 20 30   

 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LẠI 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10 

(Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, học sinh xem thêm trong sách giáo khoa và vở) 

PHẦN I. TRẮC NHIỆM 

Chủ đề 7. Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Câu 1. Chính phủ hoạt động theo mấy hình thức chủ yếu? 

A. Hai. B. Ba.  C. Bốn. D. Năm. 

Câu 2: Chủ tich Quốc hội hiện nay là 

A. Ông Trần Thanh Mẫn. 

B. Ông Vương Đình Huệ. 

C. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân. 

D. Ông Nguyễn Sinh Hùng. 

Câu 3: Theo Hiến pháp 2013, cơ quan nào sau đây có quyền bầu Chủ tịch nước? 

A. Chính phủ.   B. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

C. Quốc hội.   D. Bộ công an. 

Câu 4: Việc làm nào dưới đây thể hiện chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước? 

A. Xét báo cáo của chủ tịch nước. 

B. Kiểm soát tài chính của các cơ quan. 

C. Ban hành chính sách phát triển kinh tế. 

D. Biểu quyết thông qua Hiến pháp. 

Câu 5: Cơ quan nào sau đây là cơ quan chấp hành của Quốc hội? 

A. Chính phủ.   B. Chủ tịch nước. 

C. Tòa án nhân dân.  D. Viện kiểm sát nhân dân. 

 Đọc thông tin và trả lời câu hỏi dưới đây: 

Trong nhiệm kì 2016 - 2021, Chủ tịch nước đã kí quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính 

phủ; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ kí quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ khi có thay đổi về nhân sự 



như. Cùng với việc bổ nhiệm 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kì 2016 - 2021, trong nhiệm kì, Chủ tịch nước đã kí quyết định 

miễn nhiệm 24 thành viên Chính phủ, đình chỉ công tác đối với 1 thành viên Chính phủ. Chủ tịch nước đã kí Lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh đã được 

Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV thông qua; chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công 

bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời, đúng quy định. Nhiều văn bản pháp luật được Quốc hội khoá XIV thông qua đã tạo cơ sở pháp lí quan trọng, đồng 

bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Câu 6. Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước và các văn bản pháp luật đã được 

Quốc hội thông qua thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước? 

A. Nguyên tắc tập trung dân chủ.  

B. Nguyên tắc thống nhất. 

C. Nguyên tắc pháp chế.  

D. Nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân. 

Câu 7.Theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ nào dưới đây không phải là nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là 

A. Bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội. B. Bổ nhiệm thành viên Chính phủ. 

C. Miễn nhiệm thành viên chính phủ. D. Công bố Lệnh của Chủ tịch nước. 

Câu 8: Hội đồng nhân dân là 

A. cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.  

B. cơ quan lãnh đạo ở địa phương. 

C. cơ quan hành chính ở địa phương.    

D. cơ quan giám sát ở địa phương. 

Câu 9: Hội đồng nhân dân được thành lập thông qua 

A. bầu cử, ứng cử.         B. mệnh lệnh cấp trên.           

C. phân bổ quyền lực. D. đặc trưng vùng miền. 

Câu 10: Hội đồng nhân dân địa phương không quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương? 

A. Phát triển kinh tế - xã hội. B. Đảm bảo an ninh – trật tự. 

C. Chia tách địa giới hành chính. D. Công tác an sinh xã hội. 

Câu 11: Cơ quan nào sau đây do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra? 



A. Ủy ban nhân dân.        B. Viện kiểm sát nhân dân.       

C. Hội đồng nhân dân. D. Toà án nhân dân. 

Câu 12: Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện 

các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao, là thể hiện đặc điểm nào của UBND? 

A. Chức năng của UBND. B. Nhiệm vụ của UBND. 

C. Trách nhiệm của UBND. D. Bổn phận của UBND. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, sau khi có nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã L đã triển khai công tác trợ cấp tiền cho 

người nghèo ăn tết theo nghị quyết. Vì có mâu thuẫn cá nhân với bà H là hàng xóm. Ông Q chủ tịch xã đã chỉ đạo chị N cán bộ làm công tác hỗ trợ không 

đưa gia đình bà H vào danh sách được trợ cấp dù gia đình bà đủ điều kiện với lý do gia đình bà H chưa hoàn thành các khoản đóng góp. Dù biết làm như 

vậy là sai, nhưng vì sợ ông Q cắt danh hiệu thi đua của mình, chị N đành làm theo. Sau khi đem chuyện này kể với chị B cán bộ hội phụ nữ, vốn có mâu 

thuẫn với ông Q, chị B đã viết bài chia sẻ lên mạng xã hội khiến cho anh T con bà H phát hiện. Do thiếu kiềm chế, anh T đã dùng hung khí đánh ông Q 

phải nhập viện. 

Câu 13. Những ai dưới đây chưa thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của cán bộ Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật? 

A. Ông Q và chị N.  B. Ông Q và chị B.  

C. Ông Q và bà H.  D. Ông Q và anh T. 

Câu 14. Tại sao Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã? 

A. Ủy ban nhân dân xã là cơ quan chấp hành pháp luật của Hội đồng nhân dân xã. 

B. Ủy ban nhân dân xã có đầy đủ nhân sự và kinh phí thực hiện Nghị quyết. 

C. Ủy ban nhân dân xã do nhân dân bầu ra thông qua bầu cử. 

D. Ủy ban nhân dân xã được cấp kinh phí thường xuyên. 

Câu 15. Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử xự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp 

luật? 

A. Tính cưỡng chế. B. Tính quyền lực bắt buộc chung. 

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến. 



Câu 16. Luật hôn nhân gia đình quy định điều kiện kết hôn giữa nam và nữ áp dụng cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ phản ánh đặc điểm cơ bản 

nào của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.  

B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.  

D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 17. Văn bản đòi hỏi diễn đạt phải chính xác, một nghĩa để công dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật là phản ảnh đặc điểm cơ bản nào? 

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 18. Chị P và anh K yêu nhau và muốn kết hôn, nhưng bố chị P lại muốn chị kết hôn với người khác nên đã cản trở việc kết hôn của chị. Thuyết 

phục bố không được, chị P phải viện dẫn điểm b khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, theo đó “Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện 

quyết định” thì bố chị mới đồng ý để hai người kết hôn với nhau. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây đối với công dân? 

A. Là phương tiện để mọi người đấu tranh trong những trường hợp cần thiết. 

B. Là yếu tố liên quan đến cuộc sống gia đình. 

C. Là yếu tố điều chỉnh suy nghĩ của mọi người. 

D. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Câu 19. H hỏi các bạn của mình “Giả sử các bạn có anh trai đang đi làm mà bị xa thải không đúng pháp luật các bạn sẽ làm gì?” M nói “mình sẽ làm 

đơn khiếu nại lên giám đốc công ty”. Y nghe thế liền hỏi “bạn dựa vào đâu mà đòi đi khiếu nại?. Theo tớ pháp luật cho phép công dân tự do lựa chọn, 

tìm kiếm việc làm nên anh bạn H đi tìm việc khác là xong.” M chưa kịp trả lời Y thì K đứng cạnh lên tiếng rằng “dựa vào pháp luật”. Trong tình huống 

này những bạn nào đã dựa trên vai trò của pháp luật để bảo vệ quyền của công dân? 

A. K, H và Y. B. Y và H. C. M và K. D. M, H và Y. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Anh T đi xe máy vượt đèn đỏ nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Anh T trình bày vì gia đình có việc nên anh đi vội, không chú ý tín hiệu 

đèn giao thông. Anh mong muốn cảnh sát giao thông bỏ qua cho lỗi của mình. Người cảnh sát giải thích: "Để bảo đảm trật tự, an toàn cho mọi người khi 

tham gia giao thông và giao thông được thông suốt, Nhà nước đã ban hành pháp luật quy định người tham gia giao thông phải chấp hành tín hiệu đèn 



giao thông, dừng xe trước vạch kẻ đường khi gặp đèn đỏ. Đây là quy tắc xử sự chung bắt buộc tất cả mọi người khi tham gia giao thông phải tuân thủ và 

thực hiện nghiêm túc ở mọi nơi, vào bất kì thời gian nào. Nếu không tuân thủ quy định này sẽ bị xử phạt". 

Câu 20. Vai trò quản lý xã hội của pháp luật được thể hiện như thế nào trong thông tin trên? 

A. Bảo vệ quyền lợi của công dân. B. Điều chỉnh hành vi của công dân. 

C. Xác nhận tư cách quyền công dân. D. Xâm phạm lợi ích của công dân. 

Câu 21. Việc cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản xử phạt những người có hành vi vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ phản ánh 

vai trò nào dưới đây của pháp luật? 

A. Bảo vệ quyền lợi của công dân. B. Xác nhận các quyền công dân. 

C. Quản lý xã hội. D. Tính quyền lực chung. 

Chủ đề 9. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Câu 22: Tổng thể các quy phạm pháp luật có mỗi liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được 

gọi là 

A. hệ thống pháp luật. B. hệ thống tư pháp. 

C. quy phạm pháp luật. D. văn bản dưới luật. 

Câu 23: Văn bản nào dưới đây thuộc văn bản Luật? 

A. Hiến pháp. B. Lệnh. 

C. Nội quy Đại hội. D. Quyết định điều động. 

Câu 24: Xét theo trật tự thứ bậc trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta, các văn bản gồm: Nghị định, Pháp lệnh, Luật, Chỉ thị sẽ được sắp xếp theo 

trình tự nào dưới đây là đúng? 

A. Luật – Pháp lệnh – Nghị định – Chỉ thị.  

B. Pháp lệnh – Luật – Nghị định – Chỉ thị. 

C. Pháp lệnh – Nghị định – Luật – Chỉ thị.  

D. Nghị định – Luật – Pháp lệnh – Chỉ thị. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 

Hệ thống văn bản pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân chia thành các ngành luật, mỗi 

ngành luật lại được tạo nên bởi một bộ phận các quy phạm pháp luật có sự thống nhất nội tại, có chung đối tượng và phương pháp điều chỉnh. Trong mỗi 



bộ phận quy phạm pháp luật lại được phân bổ thành những bộ phận nhỏ hơn hợp thành các chế định pháp luật và mỗi chế định pháp luật lại được hình 

thành từ các quy phạm pháp luật. 

Câu 25. Nội dung nào dưới đây không phải là yếu tố cấu thành của hệ thống pháp luật Việt Nam? 

A. Quy phạm pháp luật. B. Ngành luật. 

C. Chế định pháp luật. D. Ý thức pháp luật. 

Câu 26. Trong các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật pháp luật Việt Nam, yếu tố nhỏ nhất là 

A. quy phạm pháp luật. B. ngành luật. 

C. chế định pháp luật. D. bộ luật. 

PHẦN  II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai.  

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất hai kì và họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất khi Thường trực Hội đồng nhân 

dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn 

đề tại phiên họp toàn thể bằng hình thức biểu quyết. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân không được biểu quyết thay cho đại biểu Hội đồng nhân dân khác. Hội đồng nhân dân có thể biểu quyết công khai hoặc bỏ 

phiếu kín. 

a) Hội đồng nhân dân chỉ hoạt động thông qua việc tổ chức phiên họp định kỳ, chuyên đề hoặc bất thường khi có công việc phát sinh đột xuất.  

b) Phương thức quyết định các vấn đề trong phiên họp thông qua hình thức biểu quyết là phù hợp với nguyên tắc pháp chế trong tổ chức bộ máy nhà 

nước. 

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân là người thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương vì vậy cần giữ mối liên hệ với nhân dân.  

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân vừa là Đại biểu hội đồng nhân dân vừa là người đứng đầu cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân. 

Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai.  

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   

Kết thúc buổi liên hoan gặp gỡ kỉ niệm 20 năm ngày ra trường, trên đường lái xe về nhà, anh H cùng người bạn bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng 

xe để kiểm tra nồng độ cồn. Do trong buổi liên hoan, anh H và bạn đã uống rượu bia nên kết quả hơi thở của hai người đều có nồng độ cồn vượt quá 0,4 



miligam/1 lít khi thở. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt mỗi người 6 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 24 tháng theo quy định 

của pháp luật. 

a) Anh H và người bạn đã có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. 

b) Cảnh sát giao thông xử phạt anh H thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật. 

c) Việc anh H bị xử phạt thể hiện tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật. 

d) Thông qua việc xử phạt người vi phạm, pháp luật đã thể hiện vai trò quản lý xã hội của nhà nước. 

 

PHẦN III. TỰ LUẬN 

BÀI 16. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

1. Chức năng của HDND 

- Hội đồng nhân dân các cấp do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm 

chủ của Nhân dân. 

- Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định. 

- Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

Bài 17. PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG 

Vai trò của pháp luật  

* Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội. 

- Pháp luật điều chỉnh, định hướng các quan hệ xã hội theo khuôn mẫu chung thống nhất, tạo nên trật tự xã hội ổn định, đảm bảo sự phát triển bền vững 

của xã hội. 

- Pháp luật là phương tiện để Nhà nước kiểm tra, kiềm soát hoạt động của cá nhân, tồ chức, trong phạm vi lãnh thồ của mình. 

* Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện quyên và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

- Pháp luật xác lập, ghi nhận các quyền của công dân trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

- Tạo cơ sở pháp lí để công dân thực hiện quyền và yêu cầu Nhà nước bảovệ quyền, lợi ích hợp pháp cùa bản thân. 

 

(Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, học sinh xem thêm trong sách giáo khoa và vở) 

 

 


